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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Thu Hiền; 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Lê Thị Kim Ngàn; 

2. Ông Nguyễn Lương Quân. 

- Thư ký phiên toà: 

+ Tại điểm cầu trung tâm: Bà Nguyễn Thị Thanh Kim Tuyền, Thư ký Tòa án 

nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Tại điểm cầu thành phần: Ông Lê Phan Duy Thịnh, Thư ký Tòa án nhân dân 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 1 tham gia phiên tòa: 

Tại điểm cầu trung tâm:  Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Kiểm sát viên. 

Tại điểm cầu thành phần: Ông Phạm Minh Hiệu – Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 7 năm 2023, Tòa án nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

xét xử sơ thẩm theo hình thức trực tuyến vụ án hình sự thụ lý số 98/2023/HSST ngày 

19 tháng 6 năm 2023 tại hai điểm cầu, gồm: Điểm cầu trung tâm đặt tại trụ sở Tòa án 

nhân dân Quận 1 và Điểm cầu thành phần đặt tại Nhà tạm giữ Công an Quận theo 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 779/2023/QĐXXST-HS ngày 14/7/2023 đối 

với bị cáo:  

Lê Quan Phát H, sinh ngày 21/10/1994, tại Thành phố Hồ Chí Minh; Dân tộc: 

Kinh; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 24 

Nguyễn Mỹ Ca, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở 

hiện nay: Số 45/11 Trần Thái Tông, Phường 15, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh; Nghề nghiệp: Quản lý kinh doanh; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông Lê 

Hoàng Tân (sinh năm 1968) và bà Quan Hồng Hoa (sinh năm 1969); Bị cáo là con 

thứ hai trong gia đình có 03 người con; Vợ, con: Chưa có. 

Tiền án, tiền sự: Không có. 

Bị cáo bị bắt và tạm giam từ ngày 01/3/2023 đến nay (Có mặt). 

- Bị hại: Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại và Nông nghiệp Kap Flower 

(Vắng mặt). 

Địa chỉ trụ sở: 346-348-350 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ 

Chí Minh. 
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- Người làm chứng: 

1. Ông Võ Thanh S, sinh năm 2001 (Vắng mặt). 

Địa chỉ: 330/4/23 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh. 

2. Ông Lý Trí H, sinh năm 2001 (Vắng mặt). 

Địa chỉ: 2889/31A Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh. 

3. Bà Nguyễn Ngọc H, sinh năm 1991 (Vắng mặt). 

Địa chỉ: 536/32/9/36 Âu Cơ, Phường 10, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. 

4. Bà Nguyễn Thị Ánh N, sinh năm 1996 (Vắng mặt). 

Địa chỉ: 240/8 Phạm Ngũ Lão, Phường 7, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Từ ngày 08/7/2022, Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại và Nông nghiệp Kap 

Flower có thuê Lê Quan Phát H làm tại cửa hàng Kap Market, chi nhánh số 166 Cống 

Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 với vai trò là cửa hàng trưởng, có nhiệm vụ 

quản lý nhân viên tại cửa hàng, quản lý hàng hóa, nhập hàng hóa, tổng kết doanh thu 

và chuyển tiền về cho công ty. Quá trình làm việc tại cửa hàng Kap Market, công ty 

có giao cho H quản lý và sử dụng 01 laptop hiệu Dell Precision M4800 và 01 điện 

thoại di động hiệu Xiaomi Red6. Do cần tiền tiêu xài cá nhân và lợi dụng việc được 

giao quản lý tài sản nên ngày 12/8/2022, H chiếm đoạt 01 laptop hiệu Dell Precision 

M4800, 01 điện thoại di động hiệu Xiaomi Red6 và số tiền bán hàng 06 ngày cuối 

của cửa hàng là 1.900.000 đồng, sau đó nghỉ việc và bỏ trốn. Sau khi chiếm đoạt tài 

sản của công ty, H bán chiếc laptop hiệu Dell Precision M4800 cho 01 người thanh 

niên (không rõ lai lịch), thông qua trang mạng mua bán “Chợ Tốt”, với giá 5.000.000 

đồng, tiền bán được chiếc laptop và số tiền 1.900.000 đồng bán hàng của cửa hàng 

Kap Market, H đã tiêu xài cá nhân hết còn chiếc điện thoại H giữ để sử dụng cho bản 

thân.  

Đến ngày 13/8/2022, công ty phát hiện H tự bỏ công việc, không đi làm và 

chiếm đoạt tài sản của công ty nên bà Nguyễn Thị Hạnh H(là đại diện của Công ty Cổ 

phần Dịch vụ thương mại và Nông nghiệp Kap Flower) đến Công an phường Phạm 

Ngũ Lão, Quận 1 trình báo vụ việc lập hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an Quận 1 thụ lý 

Qua điều tra truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1 đã bắt giữ Lê 

Quan Phát H đưa về trụ sở làm rõ, đồng thời thu giữ 01 điện thoại di động hiệu 

Xiaomi Red6.  

Theo bản kết luận định giá tài sản số 47/KL-HĐĐGTS ngày 22/02/2023 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Ủy ban nhân dân Quận 1, kết luận 01 máy 

tính laptop hiệu Dell Precision M4800 trị giá 10.250.000 đồng, 01 điện thoại di động 

hiệu Xiaomi Red6 trị giá 4.295.000 đồng, tổng cộng: 14.545.000 đồng.  

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Lê Quan Phát H khai nhận hành vi phạm tội 

như đã nêu trên, H khai lý do phạm tội là do Công ty nợ lương không trả và mâu 

thuẫn trong công việc nên lấy tài sản của công ty do mình có trách nhiệm quản lý để 

cấn trừ lương. Lời khai của H phù hợp với lời khai bị hại, biên bản đối chất, vật 
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chứng thu giữ và những tài liệu, chứng cứ khác mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an Quận 1 thu thập được.  

* Vật chứng vụ án gồm có:  

- 01 điện thoại di động hiệu Xiaomi Red6, 01 chiếc laptop hiệu Dell Precision 

M4800 và 1.900.000 đồng (chỉ thu hồi được 01 điện thoại di động hiệu Xiaomi Red6; 

chiếc laptop hiệu Dell Precision M4800 và 1.900.000 đồng chưa thu hồi được). 

- 418 phiếu thu tiền bán hàng cửa hàng Kap Market. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1 đang tạm giữ vật chứng trên. 

* Về trách nhiệm dân sự:  

Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại và Nông nghiệp Kap Flower yêu cầu Lê 

Quan Phát H bồi thường trị giá laptop hiệu Dell Precision M4800 theo kết luận định 

giá với số tiền 10.250.000 đồng và doanh thu bán hàng  với số tiền là 1.900.000 đồng 

do không thu hồi được.  

Tại bản Cáo trạng số 111/CT-VKS-Q1 ngày 14 tháng 6 năm 2023, Viện kiểm 

sát nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Lê Quan Phát H về 

tội “Tham ô tài sản” theo khoản 1 Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ 

sung năm 2017. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 1 tham gia phiên tòa vẫn 

giữ nguyên quan điểm kết luận bị cáo Lê Quan Phát H phạm tội “Tham ô tài sản”  

như đã nêu trên. Bị cáo H được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải quy định tại s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 

năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Sau khi phân tích hành vi phạm tội của bị cáo, 

đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 1 đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Lê 

Quan Phát H từ 02 năm 06 tháng tù đến 03 năm tù. 

Đối với vật chứng của vụ án, đề nghị Tòa án xử lý theo quy định tại Điều 

106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Về trách nhiệm dân sự, đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo H phải bồi 

thường cho bị hại là Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại và Nông nghiệp Kap Flower 

số tiền 12.150.000 đồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:   

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 1, kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. 

[2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo:  

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu, lời 

khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, tang vật 
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thu giữ và các tài liệu khác do cơ quan điều tra thu thập có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở 

để xác định: 

Vào ngày 12/8/2022 tại cửa hàng Kap Market, chi nhánh số 166 Cống Quỳnh, 

phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Lê Quan Phát H với vai trò là cửa hàng trưởng, có 

nhiệm vụ quản lý nhân viên tại cửa hàng, quản lý hàng hóa, nhập hàng hóa, tổng kết 

doanh thu và chuyển tiền về cho công ty đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

được giao tại cửa hàng Kap Market chiếm đoạt 01 điện thoại di động hiệu Xiaomi 

Red6, 01 chiếc laptop hiệu Dell Precision M4800 của Công ty Cổ phần Dịch vụ 

thương mại và Nông nghiệp Kap Flower giao cho H quản lý có tổng trị giá 14.545.000 

đồng và doanh thu bán hàng với số tiền 1.900.000 đồng của cửa hàng, sau đó bị cáo đã 

sử dụng số tiền thu được từ việc chiếm đoạt vào mục đích cá nhân. Như vậy, có đủ cơ 

sở để kết luận bị cáo Lê Quan Phát H đã phạm vào tội “Tham ô tài sản”, tội phạm và 

hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 

năm 2017 như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Quân 1 đã truy tố là có căn cứ, 

đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Hành vi phạm tội của bị cáo H là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động 

bình thường và quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp. Bị cáo là người có đầy đủ năng 

lực trách nhiệm hình sự; ý thức được hành vi của mình là trái pháp luật nH chỉ vì lý do 

bị hại nợ tiền lương bị cáo chưa trả với số tiền 4.500.000 đồng và mâu thuẫn trong 

công việc cũng như vì tư lợi cá nhân mà bị cáo cố tình chiếm đoạt tài sản của công ty 

do mình quản lý.  

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có. 

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, 

sửa đổi bổ sung năm 2017. 

 [5]. Sau khi xem xét, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của 

hành vi phạm tội, đặc điểm nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự của bị cáo như đã phân tích ở trên, Hội đồng xét xử xét thấy cần 

phải áp dụng mức hình phạt phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo 

nhằm răn đe bị cáo, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và phòng ngừa chung 

đối với xã hội. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, 

lần đầu phạm tội nên Hội đồng xét xử giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt mà 

lẽ ra bị cáo phải chịu. 

[6] Về trách nhiệm dân sự:  

Bị hại là Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại và Nông nghiệp Kap Flower yêu 

cầu bị cáo H phải bồi thường trị giá laptop hiệu Dell Precision M4800 theo kết luận 

định giá với số tiền 10.250.000 đồng và doanh thu bán hàng với số tiền là 1.900.000 

đồng do không thu hồi được. Tại phiên tòa, bị cáo H đồng ý bồi thường, do đó Hội 

đồng xét xử buộc bị cáo H phải có nghĩa vụ bồi thường cho Công ty Cổ phần Dịch vụ 

thương mại và Nông nghiệp Kap Flower tổng số tiền thiệt hại là 12.150.000 đồng. 

[7] Về xử lý vật chứng: 

- 01 điện thoại di động hiệu Xiaomi Red6 thu giữ của Lê Quan Phát H, xét đây 

là tài sản H chiếm đoạt của bị hại là Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại và Nông 

nghiệp Kap Flower nên cần hoàn trả lại. 
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- 01 chiếc laptop hiệu Dell Precision M4800 và doanh thu bán hàng với số tiền 

1.900.000 đồng là tài sản của bị hại là Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại và Nông 

nghiệp Kap Flower hiện chưa thu hồi được. 

- Tiếp tục lưu hồ sơ vụ án 418 phiếu thu tiền bán hàng cửa hàng Kap Market. 

[8]. Án phí sơ thẩm: Bị cáo chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm 

có giá ngạch đối với số tiền bị cáo phải bồi thường cho bị hại. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Lê Quan Phát H phạm tội “Tham ô tài sản”. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 353; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, 

sửa đổi bổ sung năm 2017: 

Xử phạt bị cáo Lê Quan Phát H 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù.  Thời hạn tù được 

tính từ ngày 01/3/2023. 

- Áp dụng Điều 274, 275, 357, 468, 584, 585, 586, 589 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017: 

Bị cáo Lê Quan Phát H phải bồi thường cho Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại 

và Nông nghiệp Kap Flower tổng số tiền 12.150.000 đồng (Mười hai triệu, một trăm 

năm mươi nghìn đồng); 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các 

khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải 

thi hành án còn phải chịu tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy 

định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có 

quy định khác. 

- Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:  

Hoàn trả cho Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại và Nông nghiệp Kap Flower 

01 điện thoại di động hiệu Xiaomi Red6;  

Tiếp tục lưu hồ sơ vụ án 418 phiếu thu tiền bán hàng cửa hàng Kap Market. 

(Theo Phiếu nhập kho vật chứng số 119/2023/PNK-THADS ngày 14/6/2023). 

- Áp dụng Điều 135; 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 

326/2016/QH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Lê Quan Phát H phải chịu 200.000 đồng (Hai 

trăm nghìn đồng).   

Về án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Bị cáo Lê Quan Phát H phải chịu 

607.500 đồng (Sáu trăm lẻ bảy nghìn, năm trăm đồng). 

- Áp dụng Điều 26 Luật thi hành án dân sự: Trường hợp bản án, quyết định 

được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự thì người được 

thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự. 

- Áp dụng Điều 331; Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự:  
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Bị cáo Lê Quan Phát H có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (Mười lăm) 

ngày kể từ ngày tuyên án. 

Bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật./ . 

 
Nơi nhận:  
- Bị cáo; bị hại; 

- Công an TP.HCM (PC 53 - Đ3);             

- Tòa án nhân dân TP. HCM;                           

- Sở Tư pháp TP. HCM;                 

- Viện kiểm sát nhân dân Quận 1;                                 

- Công an Quận 1;                                                                                          

- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1;          

- Thi hành án hình sự Quận 1; 

- Lưu: VP, HS.                        

 

                    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán -  Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thu Hiền 

 


